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Câu 1: Ngày 10/10/1954 đánh dấu sự kiện gì trong lịch sử Việt Nam?
	A. Quân Pháp rút khỏi miền Bắc.	       B. Bộ đội Việt Nam vào tiếp quản Hà Nội.
	C. Quân Pháp rút khỏi Hải Phòng.	       D. Quân Mĩ đổ bộ vào Miền Nam Việt Nam.
Câu 2: Điểm giống nhau cơ bản Hội nghị lần thứ 15 của Đảng (1/1959) với Nghị quyết lần thứ 21 của Đảng (7/1973) về phương hướng cách mạng miền Nam là:
	A. Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.      
	B. Tiếp tục đấu tranh chính trị, hòa bình.
	C. Khẳng định con đường bạo lực cách mạng.                
	D. Giành chính quyền bằng chính trị là chủ yếu.
Câu 3: Tháng 1/1975, quân dân Việt Nam đã giành thắng lợi trong chiến dịch nào?
	A. Đường 9 - Nam Lào.          	B. Huế - Đà Nẵng.
	C. Tây Nguyên.		D. Đường 14-Phước Long.
Câu 4: Ngày 20/12/1960 diễn ra sự kiện lịch sử nào dưới đây?
	A. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.
	B. Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất.
	C. Mĩ nhảy vào miền Nam, đưa bọn tay sai lên nắm chính quyền.
	D. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Lao động Việt Nam.
Câu 5: Mĩ chính thức tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai trong khi thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?
	A. Chiến tranh cục bộ.          	B. Chiến tranh đơn phương.
	C. Việt Nam hóa chiến tranh.         	D. Chiến tranh đặc biệt.
Câu 6: Ngày 2/1/1963, quân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi trong trận
	A. Bình Giã (Bà Rịa).          	B. Đồng Xoài (Bình Phước).
	C. Ấp Bắc (Mĩ Tho).		D. Ba Gia (Quảng Ngãi).
Câu 7: Thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam đã “đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”?
	A. Trận “Điện Biên Phủ trên không” (1972).
	B. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954).
	C. Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).
	D. Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975).
Câu 8: Kế hoạch bình định miền Nam trong vòng 18 tháng trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ có tên gọi là gì?
	A. Kế hoạch Giôn-xơn - Mác Namara.	B. Kế hoạch dồn dân lập ấp chiến lược”.
	C. Kế hoạch Xtalây - Taylo.	D. Kế hoạch “tìm diệt” và “bình định”.
Câu 9: Từ năm 1965 đến năm 1968, Mĩ thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?
	A. Việt Nam hóa chiến tranh.	B. Đông Dương hóa chiến tranh.
	C. Chiến tranh cục bộ.		D. Chiến tranh đặc biệt.
Câu 10: Trong đông-xuân 1965-1966, đế quốc Mĩ mở 5 cuộc hành quân "tìm diệt" lớn nhằm vào hai hướng chiến lược chính ở miền Nam Việt Nam là
	A. Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.          	B. Tây Nam Bộ và Chiến khu D.
	C. Đông Nam Bộ và Liên khu V.         	D. Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.
Câu 11:  “Chiến tranh đặc biệt” nằm trong hình thức nào của chiến lược toàn cầu mà Mỹ đề ra.
	A. “Phản ứng linh hoạt”.	B.  “Ngăn đe thực tế”.
	C.  “Cam kết và mở rộng”.	D.  “Bên miệng hố chiến tranh”.
Câu 12: Hình thức đấu tranh chống Mĩ - Diệm chủ yếu của nhân dân miền Nam Việt Nam trong những năm 1954 - 1959 là
	A. khởi nghĩa giành lại chính quyền.	B. dùng bạo lực cách mạng.
	C. đấu tranh chính trị hòa bình.	D. đấu tranh vũ trang.
Câu 13: Việc Mĩ tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược Việt Nam đánh dấu sự thất bại của chiến lược chiến tranh nào?
	A. Việt Nam hóa chiến tranh.	B. Đông Dương hóa chiến tranh.
	C. Chiến tranh đặc biệt.	D. Chiến tranh cục bộ.
Câu 14: Trong thời kì 1954 - 1975, thắng lợi nào của quân dân ta ở miền Nam đã làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mĩ?
	A. Phong trào “Đồng khởi” 1959-1960.
	B. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
	C. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.
	D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
Câu 15: Thắng lợi của chiến dịch nào đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam sang giai đoạn tổng tiến công chiến lược để giải phóng hoàn toàn miền Nam?
	A. Huế - Đà Nẵng.	B. Khe Sanh.	C. Tây Nguyên.	D. Hồ Chí Minh.
Câu 16: Tinh thần “Đi nhanh đến, đánh nhanh thắng” và khí thế “Thần tốc, bất ngờ, táo bạo, chắc thắng” đó là tinh thần và khí thế của quân ta trong chiến dịch
	A. Tây Nguyên.    	B. Huế - Đà Nẵng.	C. Hồ Chí Minh.    	D. Khe Sanh.
Câu 17: Nội dung nào không phản ánh đúng âm mưu và thủ đoạn của Mĩ ở miền Nam Việt Nam sau Hiệp định Giơ-ne-vơ?
	A. Tìm cách phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ.
	B. Dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.
	C. Biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới.
	D. Giúp Việt Nam thực hiện hội nghị hiệp thương giữa hai miền.
Câu 18: “Ấp chiến lược” là “xương sống’, “quốc sách” của chiến lược chiến tranh nào của Mỹ?
	A. Chiến tranh đặc biệt          	B. Chiến tranh cục bộ
	C. Việt Nam hóa chiến tranh         	D. Đông Dương hóa chiến tranh
Câu 19: Sau hiệp định Giơnevơ về Đông Dương, nhân dân Việt Nam không thể tiến hành tổng tuyển cử thống nhất đất nước là vì
	A. Mĩ phá hoại hiệp định, dựng lên chính quyền tay sai.
	B. đồng bào hai miền khó khăn trong việc đi lại để tham gia tổng tuyển cử.
	C. thiếu một ủy ban quốc tế giám sát.
	D. hậu quả của cuộc chiến tranh kéo dài 9 năm cản trở kế hoạch của ta.
Câu 20: Nét nổi bật trong nghệ thuật chỉ đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 của Đảng Lao động Việt Nam là
	A. kết hợp tiến công quân sự với nổi dậy của các lực lượng vũ trang.
	B. bám sát tình hình, ra quyết định chính xác, linh hoạt, đúng thời cơ.
	C. kết hợp tiến công và nổi dậy thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.
	D. quyết định tổng công kích, tạo thời cơ để tổng khởi nghĩa thắng lợi.
Câu 21: Bộ Chính trị đã khẳng định “thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam”. Hãy cho biết khẳng định trên ra đời trong thời điểm nào?
	A. Sau khi giải phóng Tam Kì.
	B. Sau thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên.
	C. Sau khi giải phóng Quảng Trị.
	D. Sau thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên và Huế - Đà Nẵng.
Câu 22: Phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) nổ ra trong hoàn cảnh cách mạng miền Nam Việt Nam đang
	A. giữ vững và phát triển thể tiến công.	B. gặp muôn vàn khó khăn và tổn thất.
	C. chuyển dần sang đấu tranh chính trị.	D. chuyển hẳn sang tiến công chiến lược.
Câu 23: Nắm bắt tình hình thực tế miền Nam, tháng 7/1973, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp Hội nghị lần thứ 21 đã nhận định kẻ thù lúc này là
	A. đế quốc Mĩ và tập đoàn Trần Văn Hương.
	B. tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu và tay sai.
	C. đế quốc Mĩ và tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu.
	D. đế quốc Mĩ và tập đoàn Dương Văn Minh.
Câu 24: Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam được Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7/1973) xác định là gì?
	A. Giải phóng miền Nam trong năm 1975.
	B. Chỉ đấu tranh chính trị để thống nhất đất nước.
	C. Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
	D. Tiến hành cuộc cách mạng ruộng đất.
Câu 25: Trong thời kì 1954 - 1975, thắng lợi nào là mốc đánh dấu bước chuyển của cách mạng miền Nam Việt Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?
	A. Vạn Tường (1965).          	B. "Đồng khởi" (1959 - 1960).
	C. Tây Nguyên (3/1975).         	D. Mậu Thân (1968).
Câu 26: Âm mưu của Mĩ trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là:
	A. Đánh bại quân chủ lực của ta để kết thúc chiến tranh.
	B. Tạo ra ưu thế về binh lực, hỏa lực để áp đảo quân chủ lực của ta, giành thế chủ động trên chiến trường.
	C. Củng cố quân đội Sài Gòn để có thể giành thế chủ động trên chiến trường, đẩy lực lượng vũ trang của ta ra khỏi miền Nam.
	D. Giành thế chủ động trên chiến trường miền Nam và mở rộng sang Lào và Campuchia.
Câu 27: Thắng lợi nào của quân dân Việt Nam ở miền Nam đã buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược?
	A. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.
	B. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968.
	C. Trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.
	D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
Câu 28: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9/1960) xác định cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của cách mạng cả nước?
	A. Quyết định nhất.		B. Quyết định trực tiếp.
	C. Căn cứ địa cách mạng.         	D. Hậu phương kháng chiến.
Câu 29: Âm mưu cơ bản của Mĩ khi thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam Việt Nam là gì?
	A. Đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam.
	B. Dồn dân lập ấp chiến lược”, tách dân khỏi cách mạng.
	C.  “Dùng người Việt đánh người Việt”.
	D. Tạo thế và lực cho sự tồn tại của chính quyền Sài Gòn.
Câu 30: Trước khi bắt đầu chiến dịch giải phóng Sài Gòn, quân dân Việt Nam phải tấn công những căn cứ trọng yếu nào của địch?
	A. Tây Nguyên và Huế - Đà Nẵng.	B. Xuân Lộc và Phan Rang.
	C. Phước Long, Long An.	D. Phan Rang và Phước Long.
Câu 31: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của quân dân Việt Nam không tác động đến việc
	A. Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược Việt Nam.
	B. Mĩ chấp nhận đàm phán để bàn về chấm dứt chiến tranh Việt Nam.
	C. Mĩ bị lung lay ý chí xâm lược.
	D. Mĩ phải tuyên bố ngừng ném bom phá hoại miền Bắc.
Câu 32: Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 - 1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ và chính quyền Sài Gòn không thực hiện biện pháp nào dưới đây?
	A. Triển khai hoạt động chống phá miền Bắc.        B. Tiến hành các cuộc hành quân càn quét.
	C. Mở những cuộc hành quân “tìm diệt”.                D. Tiến hành dồn dân lập ấp chiến lược”.
Câu 33: Điểm giống nhau giữa chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) và “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) của Mĩ ở Việt Nam là gì?
	A. Sử dụng lực lượng quân đội Mĩ là chủ yếu.
	B. Thực hiện các cuộc hành quân “tìm diệt” và “bình định”.
	C.  Nhằm biển miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới.
	D. Sử dụng lực lượng quân đội Sài Gòn là chủ yếu.
Câu 34: Đặc điểm lớn nhất, độc đáo nhất của cách mạng Việt Nam thời kì 1954 - 1975 là một Đảng lãnh đạo nhân dân
	A. tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền Nam - Bắc.
	B. thực hiện nhiệm vụ đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	C. hoàn thành cách mạng dân chủ và xã hội chủ nghĩa trong cả nước.
	D. hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân trong cả nước.
Câu 35: Cách mạng tháng Tám năm 1945 và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ở Việt Nam có điểm chung là
	A. xóa bỏ được tình trạng đất nước bị chia cắt.
	B. hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân.
	C. hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
	D. được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân thế giới.
Câu 36: Điểm chung của các chiến lược chiến tranh do Mĩ tiến hành ở miền Nam Việt Nam thời kì 1954 - 1975 là
	A. dựa vào quân đội các nước thân Mĩ.	B. kết hợp với ném bom phá hoại miền Bắc.
	C. có sự tham chiến của quân Mĩ.	D. dựa vào lực lượng quân sự Mĩ.
Câu 37: Chính quyền do Mỹ dựng lên ở miền Nam Việt Nam có tên là
	A. Ngô Đình Nhu.	B. Dương Văn Minh	C. Ngô Đình Diệm.	D. Nguyễn Văn Thiệu
Câu 38: Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân khách quan làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975)?
	A. Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh về mọi mặt.
	B. Tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương.
	C. Sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em.
	D. Sự ủng hộ, cổ vũ to lớn của các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới.
Câu 39: Tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua tại
	A. Cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội chung (4/1976).
	B. Hội nghị lần 24 Ban chấp hành Trung ương (9/1975).
	C. Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước (11/1975).
	D. Kì họp thứ nhất quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất (7/1976)
Câu 40: Kết quả lớn nhất của kì họp thứ nhất quốc hội khóa VI (7/1976) nước Việt Nam thống nhất là
	A. Hoàn thành thống nhất về mặt lãnh thổ.
	B. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
	C. Hoàn thành việc bầu ra các cơ quan Quốc hội.
	D. Hoàn thành việc bầu ra ban dự thảo Hiến pháp.
             ……………………………………………. HẾT …………………………………………………..
Giám thị không cần giải thích gì thêm
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Bài 26
ĐẤT NƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI
ĐI LÊN XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 – 2000)
Tuần 11,12 (04/3 – 16/4)

I. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
(1986-2000)
	I – ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG
1. Hoàn cảnh lịch sử mới
2. Đường lối đổi mới của Đảng
II – QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI (1986 – 2000)
1. Thực hiện kế hoạch 5 năm 1986 - 1991
2. Thực hiện kế hoạch 5 năm 1991 – 1995 (Nhiệm vụ - mục tiêu kế hoạch được đề ra trong đại hội Đảng VII (từ ngày 24 đến ngày 27 – 6 – 1991) (HS đọc thêm)


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu
	Học sinh nghiên cứu  trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Việt Nam thực hiện đường lỗi đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào?
Câu 2: Hãy nêu nội dung đường lối đổi mới về kinh tế và chính trị của Đảng.
Câu 3: Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - xã hội nước ta sau 15 năm (1986-2000) thực hiện đường lối đổi mới.

	Hoạt động 2: Kiểm tra đánh giá quá trình tự học
	- Học sinh cần nắm được kiến thức trọng tâm của bài học.
- Hoàn thành bài tập củng cố
- Gửi lại thông tin phản hồi nếu gặp khó khăn trong quá trình tự học



II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
I – ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG
1. Hoàn cảnh lịch sử mới
- Từ giữa những năm 80 nước ta lâm vào khủng hoảng trầm trọng về kinh tế xã hội.
- Tác động của khủng hoảng ở LX và Đông Âu. 
- Tác động  của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật.
2. Đường lối đổi mới của Đảng
- Đường lối đổi mới được đề ra từ đại hội Đảng VI (12 - 1986), được bổ sung và điều chỉnh phát triển trong các đại hội VII (6 - 1991) và VIII (6 - 1996), IX (4 - 2001).
- Mục tiêu :
+ Đổi mới nhưng không thay đổi mục tiêu CNXH.
+ Đổi mới toàn diện và đồng bộ trong đó trọng tâm là đổi mới về kinh tế.
· Về đổi mới kinh tế: 
- Xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung, bao cấp hình thành cơ chế thị trường.
- Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần định hướng XHCN.
- Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.
· Về đổi mới chính trị:
- Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân.
- Thực hiện đoàn kết dân tộc.
- Chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác.
II – QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI (1986 – 2000)
Đường lối đổi mới được thực hiện từ 1986 đến 2000 đã qua 3 kế hoạch nhà nước 5 năm
1. Thực hiện kế hoạch 5 năm 1986 - 1991
 Đại hội VI (12 - 1986) mở đầu công cuộc đổi mới
Đại hội khẳng định tiếp tục đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa do các đại hội IV, V đề ra với mục tiêu: ba chương trình kinh tế lớn.
Lương thực thực phẩm:Hàng tiêu dùng: Hàng xuất khẩu: 
Chứng tỏ đường lối đổi mới của đảng là đúng đắn và phù hợp.
- Những khó khăn - yếu kém : kinh tế còn mất cân đối, lạm phát vẫn ở mức cao, lao động thiếu việc làm, tình trạng tham nhũng, nhận hối lộ, mất dân chủ... chưa được khắc phục.
2. Thực hiện kế hoạch 5 năm 1991 – 1995 (Nhiệm vụ - mục tiêu kế hoạch được đề ra trong đại hội Đảng VII (từ ngày 24 đến ngày 27 – 6 – 1991) (HS đọc thêm)

III. BÀI TẬP
Câu 1. Nhân tố (nguyên nhân) quan trọng nhất quyết định vì sao Đảng ta phải tiến hành công cuộc đổi mới?
A. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng kinh tế - xã hội.
B. Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng ở Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu.
C. Sự phát triển của cách mạng khoa học -  kĩ thuật.
D. Những thay đổi của tình hình thế giới và quan hệ giữa các nước.
Câu 2. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng hoàn cảnh đất nước và thế giới khi Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới?
A. Trải qua thời gian thực hiện hai kế hoạch nhà nước 5 năm xây dựng CNXH (1976 – 1980 và 1981 – 1985), nhà nước đạt được những thanh tựu và ưu điểm đáng kể trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, song cũng gặp không ít khó khăn.
B. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng về kinh tế - xã hội.
C. Xu thế đối thoại hợp tác trên thế giới và mối quan hệ giữa các nước do tác động của công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam.
D. Những thay đổi của tình hình thế giới và mối quan hệ giữa các nước do tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật; cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng ở Liên Xô và các nước XHCN.
Câu 3. Nguyên nhân cơ bản khiến cho đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng về kinh tế - xã hội sau 2 kế hoạch 5 năm (1976 -1986)?
A. sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương chính sách lớn, sai lầm vê chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện.
B. sự bao vây cấm vận của Mĩ và các nước đế quốc sau thất bại của Mĩ trong chiến tranh Việt Nam đối với nước ta.
C. không áp dụng thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đối với các nghành kinh tế.
D. kinh tế nước ta bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
Câu 4. Tác động lớn nhất của tình hình thế giới đến công cuộc đổi mới của Đảng là
A. Chủ nghĩa tư bản  trên thế giới đang phát triển mạnh.
B. chính sách diễn biến hoa bình của Mĩ.
C. cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng của hệ thống XHCN.
D. cuộc Chiến tranh lạnh chấm dứt.
Câu 5. Đường lối đổi mới được Đảng đề ra lần đầu tiên tại đại hội đại biểu toàn quốc của đảng lần thứ mấy?
A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần IV của Đảng.	B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần V của Đảng.
C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI của Đảng.	D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần VII của Đảng.
Câu 6. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng diễn ra vào thời gian nào?
A. Tháng 12/1984.		B. Tháng 12/1985.	C. Tháng 12/1986.			D. Tháng 12/1987.
Câu 7. Đảng thực hiện đường lối đổi mới nhằm
A. khắc phục sai lầm, khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng.
B. đưa đất nước hòa nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới.
C. tiến nhanh, tiến mạnh lên con đường CNXH.
D. đưa nước ta trở thành “con rồng châu Á”.
Câu 8. Đảng tiến hành đổi mới trong lĩnh vực nào là chủ yếu?
 A. Chính trị - văn hóa.		B. Kinh tế - chính trị.		C. Kinh tế - văn hóa.		D. Văn hóa- tư tưởng.
Câu 9. Trọng tâm đường lối đổi mới của Đảng là lĩnh vực nào?
A. Kinh tế.		B. Chính trị.		C. Văn hóa.		D. Tư tưởng.
Câu 10. Quan điểm về đổi mới của Đảng ta là 
A. đổi mới về kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội.
B. đổi mới về kinh tế phải gắn liền với đổi mới về chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới về kinh tế, phải toàn diện và đồng bộ.
C. đổi mới phải toàn diện và đồng bộ.
D. đổi mới để khắc phục những khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng.
Câu 11. Tại sao trong đường lối đổi mới Đảng ta cho rằng trọng tâm là đổi mới về kinh tế?
A. Kinh tế phát triển là cơ sở để nước ta đổi mới trên các lĩnh vực khác.
B. Một số nước đã lấy phát triển kinh tế là trọng tâm.
C. Những khó khăn của nước ta bắt nguồn từ kinh tế.
D. Do hậu quả của cuộc chiến tranh kéo dài, kinh tế nước ta nghèo nàn, lạc hậu.
Câu 12. Nội dung nào sau đây không phải là chủ trương đổi mới về kinh tế của Đảng?
A. Xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành nghề.
B. Xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp.
C. Hình thành cơ chế thị trường.
D. Không mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.
Câu 13. “Xây dựng nền dân chủ XHCN, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân” được thể hiện trong lĩnh vực nào của đường lối đổi mới?
A. Kinh tế.		B. Chính trị.		C. Văn hóa.		D. Xã hội.
Câu 14. Chủ trương chiến lược lâu dài của Đảng trong công cuộc đổi mới là 
A. xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, nhà nước của dân, do dân, vì dân.
B. xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
C. xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
D. xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Câu 15. Trong 5 năm (1986 – 1990), cả nước ta thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm nào?
A. Xây dựng cơ sở vật chất bước đầu của chủ nghĩa xã hội.
B. Đổi mới về chính trị, văn hóa, giáo dục.
C. Thực hiện ba chương trình kinh tế lớn: lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.
D. Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Câu 16. Nội dung của 3 chương trình kinh tế lớn năm 1986 là:
A. hàng hóa tiêu dùng, hàng xuất khẩu và máy móc.
B. lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.
C. lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng và máy móc.
D. máy móc, lương thực – thực phẩm và hàng xuất khẩu.
Câu 17. Thành tựu lớn nhất trong 5 năm (1986 – 1990) về lương thực thực phẩm là gì?
A. Mở rộng diện tích trồng cây lương thực.	
B. Chuyển sang chuyên canh cây lúa.
C. Lai tạo nhiều giống lúa mới.
D. Đáp ứng nhu cầu lương thực trong nước , có dự trữ và xuất khẩu.
Câu 18. Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực tài chính trong 5 năm (1986 – 1990)?
A. Phát hành tiền mới để phục vụ công cuộc đổi mới.
B. Cung cấp đủ vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh.
C. Kiềm chế được một bước đà lạm phát.
D. Giữ được tỉ giá đồng Việt Nam so với các đồng tiền khác.
Câu 19. Thành tựu kinh tế đối ngoại trong những năm 1986 – 1990 là hàng xuất khẩu tăng gấp
A. 2 lần.		B. 3 lần.		C. 4 lần.			D. 5 lần.
Câu 20. Thành tựu đầu tiên trong bước đầu thực hiện đường lối đổi mới là
A. giải quyết được việc làm cho người lao động.		B. giải quyết nạn thiếu ăn triền miên.
C. kim ngạch xuất khẩu tăng gấp 5 lần.		D. xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới.
Câu 21. Khó khăn yếu kém trong công cuộc đổi mới những năm 1986 – 1990 là
A. năm 1988 nước ta  còn phải nhập khẩu 4,5 tấn gạo.
B. hàng tiêu dung tuy dồi dào, đa dạng nhưng lưu thông còn gặp nhiều khó khăn.
C. chưa có nhiều mặt hàng xuất khẩu đạt giá trị cao.
D. nền kinh tế còn mất cân đối, lạm phát cao, hiệu quả kinh tế thấp.
Câu 22. trong bước đầu thực hiện đường lối đổi mới, hạn chế lớn nhất mà nước ta gặp phải  là
A. lực lượng sản xuất còn nhỏ bé, cơ sở vật chất – kĩ thuật lạc hậu.
B. trình độ khoa học – kĩ thuật chuyển biến chậm.
C. tình trạng tham nhũng, lãng phí.
D. đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn.
Câu 23. Thành tựu nổi bật trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam đến năm 1995 là
A.có quan hệ ngoại giao với hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ.
B. có quan hệ thương mại với hơn 100 nước.
C. bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mĩ và gia nhập vào tổ chức ASEAN.
D. các công ty của hơn 50 nước đầu tư vào Việt Nam.
Câu 24. Thắng lợi lớn nhất của ngoại giao Việt Nam trong năm 2006 là 
A. trở thành thành viên thứ 149 của tổ chức Liên Hợp Quốc.
B. trở thành thành viên thứ 7 của tổ chức ASEAN.
C. trở thành thành viên thứ thứ 150 của tổ chức WTO.
D. bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hoa Kì.
Câu 25. Năm 1995, thành công lớn nhất của ngoại giao Việt Nam là gia nhập
A. ASEAN.		B. APEC.		C. WTO.			D. Liên hợp quốc.
Câu 26. Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kì nào?
A. 2005-2006.		B. 2006-2007.		C. 2007-2008.			D. 2008-2009.
Câu 27. Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo từ năm nào?
A. 1986.		B. 1987.		C.1988.			D. 1989.
Câu 28. Những thành tựu của nước ta đạt được trong 15 năm đổi mới đã khảng định
A. vị thế và vai trò quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế.
B. nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
C. tầm quan trọng của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa.
D. đường lối đổi mới của Đảng là đúng, bước đi của công cuộc đổi mới là phù hợp.
Câu 29. Đại hội lần thứ VIII (6/1996) của Đảng cộng sản Việt Nam được biết đến với tên gọi
A. Đại hội mở đầu công cuộc đổi mới.
B. Đại hội tiếp tục sự nghiệp đổi mới.
C. Đại hội đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.	
D. Đại hội của giao lưu hội nhập và hợp tác quốc tế.
Câu 30. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (6/1996) xác định nhiệm vụ của nước ta chuyển sang thời kỳ phát triển mới là
A. thời kỳ hoàn thiện đường lối đổi mới.	B. thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
C. thời kỳ đổi mới về chính trị.	D. thời kỳ đổi mới về chính sách đổi ngoại.
Câu 31. Trong những năm 1996 – 2000, ba mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta là
A. gạo, cà phê, thủy sản.		B. gạo, hàng dệt may và nông sản.
C. gạo, cà phê và điều.				D. gạo, hàng dệt may và thủy sản.
Câu 32. Đến hết năm 2000, thành tựu quan trọng trong lĩnh vực giáo dục của nước ta là
A. hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.
B. các tỉnh, thành phố đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ.
C. xây dựng được hệ thống trường học, cấp học phù hợp với xu thế của khu vực.
D. đáp ứng được yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa.
Câu 33. Nhân tố (nguyên nhân) quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới ở nước ta là
A. nắm bắt được thời cơ, vượt qua thách thức, đưa đất nước đi lên.
B. coi trọng giáo dục và khoa học – kĩ thuật là quốc sách hàng đầu.
C. sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, với đường lối đúng đắn, sáng tạo.
D. phải nắm bắt được xu thế phát triển của thế giới, phát huy nội lực trong nước.
IV. PHẢN HỒI THÔNG TIN
(Những thắc mắc của học sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập)
TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU
LỚP:...............
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH:.........................................................
	MÔN 
	NỘI DUNG HỌC TẬP
	CÂU HỎI CỦA HỌC SINH

	LỊCH SỬ
	I – ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG
1. Hoàn cảnh lịch sử mới
2. Đường lối đổi mới của Đảng
II – QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI (1986 – 2000)
1. Thực hiện kế hoạch 5 năm 1986 - 1991
2. Thực hiện kế hoạch 5 năm 1991 – 1995 (Nhiệm vụ - mục tiêu kế hoạch được đề ra trong đại hội Đảng VII (từ ngày 24 đến ngày 27 – 6 – 1991) (HS đọc thêm)

	


1. .........................................................................
.............................................................................
2. .........................................................................
.............................................................................
3. .........................................................................
.............................................................................

	ĐÁP ÁN BÀI TẬP CỦNG CỐ
	1-
	2-
	3-
	4-
	5-
	6-
	7-
	8-
	9-
	10-

	11-
	12-
	13-
	14-
	15-
	16-
	17-
	18-
	19-
	20-

	21-
	22-
	23-
	24-
	25-
	26-
	27-
	28-
	29-
	30-

	31
	32
	33
	
	
	
	
	
	
	














Bài 27- TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919 – 2000)
Tuần 13 (18/4 – 23/4)
I. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Bài 27:
Tổng kết lịch sử VN từ 1919-2000
	I.CÁC THỜI KÌ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ DÂN TỘC
1.Thời kì 1919 – 1930
2.Thời kì 1930-1945
3.Thời kì 1945 -1954
4.Thời kì 1954 – 1975
5.Thời kì 1975 -2000
II.NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1.Nguyên nhân thắng lợi
2.Bài học kinh nghiệm

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu
	Học sinh nghiên cứu trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 – 2000. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của cách mạng là gì?
Câu 2: Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tế cách mạng Việt Nam (1930-2000)
Câu 3: Lập niên biểu sự kiện (1919-2000)

	Hoạt động 2: Kiểm tra đánh giá quá trình tự học
	- Học sinh cần nắm được kiến thức trọng tâm của bài học.
- Hoàn thành bài tập củng cố
- Gửi lại thông tin phản hồi nếu gặp khó khăn trong quá trình tự học



II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
I.CÁC THỜI KÌ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ DÂN TỘC
1.Thời kì 1919 – 1930
-Tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đến tình hình KT – XHVN đã tạo cơ sở xã hội để tiếp thu tư tưởng CM vô sản
-Nguyễn Ái Quốc đến với CN Mác Lênin và truyền bá CN Mác Lênin về nước, làm chuyển biến phong trào yêu nước chống Pháp từ lập trường tư sản sang lập trường vô sản , dẫn tới sự ra đời của ĐCS năm 1930
2.Thời kì 1930-1945
-Ba sự kiện trên thế giới ảnh hưởng đến CMVN: cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 -1933, chủ nghĩa phát xít ra đời đe dọa hòa bình nhân nhân loại, CTTG thứ hai bùng nổ.
-CMVN do Đảng lãnh đạo đã phát triển không ngừng, qua ba phong trào: PTCM 1930-1931, đỉnh cao là Xô viết Nghệ – Tĩnh; phong trào dân chủ 1936-1939 và PTGPDT 1939-1945 dẫn đến thắng lợi của CMT8 và sự ra đời nước VNDCCH.
3.Thời kì 1945 -1954
-Hơn 1 năm đầu sau CMT8, Đảng và Chính phủ đã phải giải quyết muôn vàn khó khăn trong tình thế đất nước như “ngàn cân treo sợi tóc”
-Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược
4.Thời kì 1954 – 1975
-Ở miền Nam, tiến hành cuộc CMDTDCND. Chiến dịch HCM là chiến thắng lớn nhất, đã quyết định kết thúc chiến tranh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

-Ở miền Bắc, thực hiện nhiệm vụ của CM thời kì quá độ lên CNXH là sản xuất, lao động xây dựng. Khi Mĩ mở rộng chiến tranh, nhân dân miền Bắc kết hợp cả chiến đấu, vừa làm nhiệm vụ hậu phương chi viện cho tiền tuyến miền Nam, vừa làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và CPC.
5.Thời kì 1975 -2000
-CMVN chuyển sang thời kì CMXHCN
-Đất nước tiến hành đổi mới từ năm 1986
II.NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1.Nguyên nhân thắng lợi
-Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu kiên cường vì độc lập, tự do
-Đảng ta, đứng đầu là CT Hồ Chí Minh, lãnh đạo CM với đường lối đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ. Đảng lãnh đạo là nhân tố quyết định thắng lợi hàng đầu.
2.Bài học kinh nghiệm
- Nắm vững ngọn cờ  độc lập dân tộc và CNXH
-Sự nghiệp CM là của  dân, do dân và vì dân
- Không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn Đảng, toàn dân , đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.
- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế.
- Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của CMVN.
IV. PHẢN HỒI THÔNG TIN
(Những thắc mắc của học sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập)
TRƯỜNG THPT TẠ QUANG BỬU
LỚP:...............
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH:.........................................................
	MÔN 
	NỘI DUNG HỌC TẬP
	CÂU HỎI CỦA HỌC SINH

	LỊCH SỬ
	I.CÁC THỜI KÌ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ DÂN TỘC
1.Thời kì 1919 – 1930
2.Thời kì 1930-1945
3.Thời kì 1945 -1954
4.Thời kì 1954 – 1975
5.Thời kì 1975 -2000
II.NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1.Nguyên nhân thắng lợi
2.Bài học kinh nghiệm
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ÔN TẬP HỌC KỲ II (2021-2022)
Tuần 14 (25/4 – 30/4)

Bài 23
KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI MIỀN BẮC
GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 – 1975)
Câu 1: Sau Hiệp định Pari, tình hình miền Nam Việt Nam như thế nào?
A. Chế độ cai trị thực dân kiểu mới của Mĩ sụp đổ, song Mĩ  không chịu  rút quân về nước.
B. Chính quyền Sài Gòn không được sự viện trợ của Mĩ đã suy yếu trầm trọng?
C. Mĩ phải rút quân về nước nhưng chính Sài Gòn vẫn chưa bị lật đổ.
D. Mĩ vẫn còn đóng quân ở miền Nam Việt Nam và viện trợ quân sự cho Thiệu.
Câu 2: Sau hiệp định Pari Mĩ vẫn giữ lại bao nhiêu cố vấn quân sự ở miền Nam Việt Nam?
A. 2 ngàn.	B. 2 vạn.	C. 2 triệu.	D. 2 trăm.
Câu 3: Sau hiệp định Pari, Mĩ vẫn
A. tiếp tục đóng quân ở Việt Nam.	B. tiếp tục viện trợ cho chính  quyền Sài Gòn.
C. tiếp tục tấn công và tiêu diệt quân Giải phóng.	D. tiếp tục chiến tranh ở Lào và Campuchia.
Câu 4: Dưới sự viện trợ của Mĩ, chính quyền Sài Gòn đã tiến hành chiến dịch gì để bình định và lấn chiếm vùng  giải phóng của ta ?
A. Chiến dịch tràn ngập lãnh thổ.	B. Chiến dịch bình định miền Nam.
C. Chiến dịch Việt Nam hóa chiến tranh.	D. Chiến dịch lấn chiếm đất đai.
Câu 5: Việc Chính quyền Sài Gòn huy động lực lượng để lấn chiếm, bình định vùng giải phóng của ta thực chất đây là hành động tiếp tục chiến lược
A. Đông Dương hóa chiến Tranh.	B. Chiến tranh đặc biệt.
B. Chiến tranh cục bộ.		D. Việt Nam hóa chiến tranh.
Câu 6. Những biểu hiện nào chứng tỏ sau Hiệp định Pari, Mĩ vẫn dính líu vào cuộc chiến tranh ở VN?
A. Giữ lại cố vấn quân sự, lập bộ chỉ huy quân sự.
B. Tiếp tục để lại lưc lượng quân đội ở miền Nam.
C. Dùng thủ đoạn ngoại giao để cô lập ta.
D. Dùng thủ đoạn chính trị để lừa bịp nhân dân ta.
Câu 7. Ý nào sau đây không phải những hành động phá hoại Hiệp định Pari của Mĩ – chính quyền Sài Gòn ở miền Nam Việt Nam?
A. Tiến hành chiến dịch Tràn ngập lãnh thổ.
B. Mở các cuộc hành quân bình định – lấn chiếm vùng giải phóng.
C. Tiếp tục chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.
D. Mở rộng chiến tranh sang Lào và Campuchia.
Câu 8. Việc Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được kí kết và việc quân Mĩ rút quân khỏi miền Nam đã có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình ở miền Nam?
A. Tạo nên sự thay đổi trong so sánh lực lượng giữa cách mạng và phản cách mạng có lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam.
B. Quân Mĩ vẫn còn ở lại miền Nam, tình hình cách mạng gặp khó khăn.
C. Lực lượng cách mạng lớn mạnh về mọi mặt, có khả năng đánh đổ quân đội Sài Gòn.
D. Chính quyền Sài gòn hoang mang dao động, có nguy cơ sụp đổ.
Câu 9. Nội dung nào là cơ hội để Đảng đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam?
A. Quân Mĩ và quân đồng minh đã rút khỏi miền Nam, quân Sài Gòn mất chỗ dựa.
B. So sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta đặc biệt là sau chiến thắng Phước Long.
C. Khả năng chi viện của miền Bắc cho miền Nam.
D. Mĩ cắt giảm viện trợ cho chính quyền Sài Gòn.
Câu 10. Kế hoạch giải phóng miền Nam được Đảng đề ra trong hội nghị nào?
A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 (cuối 1973).
B. Hội nghị Bộ chính trị trung ương Đảng (cuối 1974 – đầu 1975).
C. Hội nghị của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam.
D. Hội nghị cấp cao 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia (1970).
Câu 11: Hội nghị lần thứ 21 của BCH TƯ Đảng (7/1973) đã nêu nhiệm vụ cơ bản là 
A. chuyển sang cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.		
B. tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
C. đấu tranh hòa bình để thống nhất đất nước.
D. tiếp tục cuộc chiến tranh chống Mĩ cứu nước.
Câu 12. Sự đúng đắn và linh hoạt của Đảng ta trong chủ trương, giải phóng miền Nam là
A. trong năm 1975, tiến công địch trên quy mô lớn.
B. năm 1976, tổng khởi nghĩa, giải phóng hoàn toàn miền Nam.
C. nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối 1975 thì lập tức giải phóng trong năm 1975.
D. tranh thủ thời cơ đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa…giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh.
Câu 13. Nội dung nào sau đây không phản ánh sự đúng đắn, linh hoạt của Đảng trong việc đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam.?
A. Trên cơ sở nhận định đúng sự thay đổi trong so sánh lực lượng giữa ta và địch ngày càng có lợi cho ta.
B. Dựa trên nhận định quân Mĩ không có khả năng quay lại chiến trường miền Nam.
C. Đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong vòng 2 năm 1975 – 1976, dự đoán khả năng giải phóng sớm hơn (trong 1975) khi thời cơ đến nhanh bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy.
D. Sự cần thiết tranh thủ thời cơ đánh nhanh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa…
Câu 14: Cuối 1974 – đầu 1975, Bộ chính trị và TW Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong 
A. hai năm 1975 – 1976.		B. hai năm 1974 – 1975.
C. năm 1975.		D. năm 1976.
Câu 15. cuối năm 1974 đầu 1975, quân ta ở miền Nam mở các hoạt động quân sự ở vùng
A. Tây Ninh và Đông Nam Bộ.	B. thành phố lớn ở miền Nam.
C. Đồng bằng song Cửu Long và Đông Nam Bộ.	D. Tây Nguyên và ven biển miền Trung.
Câu 16. Đầu năm 1975, quân ta ở miền Nam  giành chiến thắng vang dội ở đâu ?
A. Quảng Trị.	B. Tây Nguyên.	C. Phước Long.	D. Tây Ninh.
Câu 17. Ý nghĩa lớn nhất của chiến thắng Phước Long đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ là gì?
A. Làm lung lay ý chí chiến đấu của Mĩ.
B. Giáng đòn mạnh vào chính quyền Sài Gòn.
C. Cho thấy sự lớn mạnh và khả năng thắng lớn của quân ta, giúp bộ chính trị hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam.
D. Tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam.
Câu 18. Sau chiến thắng Phước Long (1/1975) Mĩ có phản ứng gì ?
A. Đưa quân quay trở lại miền Nam.	
B. Phản ứng quyết liệt bằng ngoại giao.
C. Không có phản ứng gì ?		
D. Phản ứng yếu ớt chủ yếu dùng áp lực đe dọa từ xa.
Câu 19: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 diễn ra trong thời gian bao lâu?
A. Gần 1 tháng.	B. Gần hai tháng.	C. Gần 3 tháng.	D. Gần 4 tháng.
Câu 20: Vì sao ta chọn Tây Nguyên là hướng tấn công đầu tiên và chủ yếu trong năm 1975?
A. Vì Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng, lực lượng chốt giữ lại mỏng.
B. Vì Tây Nguyên là giáp Lào và Campuchia.
C. Vì Tây Nguyên là vùng đất không quan trọng nên lực lượng địch ở đây không nhiều.
D. Vì Tây Nguyên có địa thế rừng núi hiểm trở, dễ tấn công.
Câu 21: Trong chiến dịch Tây Nguyên ta đánh trận then chốt mở màn và giành thắng lợi ở đâu?
A. Kon tum.	B. Playku.	C. Buôn Mê thuột.	D. Đắc nông.
Câu 22. Trong chiến dịch Tây Nguyên, ta đã chọn địa điểm nào để đánh nghi binh và thu hút quân địch.
A. Buôn Ma Thuật và Kon Tum.	B. Buôn Ma Thuột và Playku.
C. Kon Tum và Playku.		D. Kon Tum.
Câu 23. Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước sang giai đoạn
A. từ tiến công chiến lược ở TN phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam.
B. Tiến công chiến lược ở Tây Nguyên.
C. tiến công chiến lược ở thành thị và giải phóng các đô thị lớn.
D. tiến công chiến lược ở nông thôn, thành thị, giải phóng hoàn toàn miền Nam.
Câu 24. Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta trên toàn miền Nam sang giai đoạn
A. phòng ngự.		B. phản công.		
C. tiến công.		D. tổng tiến công chiến lược.
Câu 25: Chiến dịch Huế - Đà Nẵng diễn ra trong hoàn cảnh nào?
A. Khi ta giành thắng lợi lớn ở chiến dịch Tây Nguyên.
B. Khi chiến dịch Tây Nguyên đang tiếp diễn.
C. Khi chiến dịch Tây Nguyên mới bắt đầu.
D. Khi chiến dịch Tây Nguyên đã kết thúc.
Câu 26: Ta giải phóng Huế vào thời gian nào?
A. 21/3/1975.	B. 24/3/1975.	C. 25/3/1975.	D. 26//3/1975.
Câu 27. Sau chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế Đà Nẵng, Bộ chính trị và Trung ương Đảng đã quyết định phải gải phóng  miền Nam trước
A. tháng 3/1975.	B. tháng 5/1975.	C. tháng 6/1975.	D. tháng 7/1975.
Câu 28. Sau khi thất thủ ở Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng địch rút về phòng thủ ở đâu?
A. Cam Ranh và Nha Trang.	B. Nha Trang và Phan Rang.
C. Phan Rang và Xuân Lộc.	D. Xuân Lộc và Cam Ranh.
Câu 29. Khẩu hiệu « thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng » được thể hiện trong
A. Chiến dịch Điện Biên Phủ.	B. Chiến dịch Tây Nguyên.
C. Chiến dịch Huế- Đà Nẵng.	D. Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Câu 30. Trước khi bắt đầu chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định quân ta tiến công vào căn cứ phòng thủ trọng yếu nào của địch?
A. Phan Rang – Phan Thiết	B. Phan Rang – Khánh Hòa.
C. Phan Rang – Xuân Lộc.	D. Phan Rang – Bình Phước.
Câu 31. Vì sao trước khi bắt đầu giải phóng Sài Gòn, ta chọn Phan Rang – Xuân Lộc để tiến công ?
A. Là căn cứ quân sự liên hợp của Mĩ.
B. Là căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía Đông.
C. Là căn  cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía Tây.
D. Là căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía Nam.
Câu 32. Chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định được tiến hành bởi mấy cánh quân?
A. 3.	B. 4.	C. 5.	D. 6.
Câu 33. Tổng thống cuối cùng của chính quyền Việt Nam cộng hòa là
A. Ngô Đình Diệm.	B. Dương Văn Minh.	C. Nguyễn Văn Thiệu.	D. Nguyễn Khánh.
Câu 34: Người cắm cờ trên nóc dinh Độc lập vào ngày 30/4 là ai?
A. Phan Đình Giót.	B. Bế Văn Đàn.	C. Trần Đại Nghĩa.	D. Bùi Quang Thận.
Câu 35. Trong cuộc tổng tiến công và nỏi dậy xuân 1975, tỉnh cuối cùng được giải phóng là tỉnh nào?
A. An Giang.	B. Vĩnh Long.	C. Châu Đốc.	D. Kiên Giang.
Câu 36. Tỉnh cuối cùng được giải phóng trong năm 1975 vào thời gian nào?
A. 30/4/1975.	B. 2/5/1975.	C. 3/5/1975.	D. 5/5/1975.
Câu 37. Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian.
1. Chiến dịch Hồ Chí Minh.
2. Chiến dịch Tây Nguyên.
3. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.
A. 2,3,1.	B. 1,2,3.	C. 3,2,1.	D. 1,3,2.	
Câu 38. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975, chiến dịch nào đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của ta sang giai đoạn mới, từ tiến công chiế lược sang tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam.
A. Chiến dịch Điện Biên Phủ.	B. Chiến dịch Tây Nguyên.
C. Chiến dịch Huế-Đà Nẵng.	D. Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Câu 39. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ đã mở ra kỷ nguyên
A. đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.
B. chuyển lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.
C. độc lập, tự do.
D. nhân dân lao động làm chủ đất nước.
Câu 40. Nguyên nhân khách quan nào là một trong những nhân tố quyết định cho thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Việt Nam.
A. Sự giúp đỡ của Liên xô, Trung Quốc.	
B. Sự mâu thuẫn sâu sắc giữa nội bộ nước Mĩ.
C. Phong trào phản đối chiến tranh của nhân dân Mĩ và nhân dân thế giới.
D. Sự phối hợp chiến đấu, đoàn kết giúp đỡ nhau của ba dân tộc Đông Dương.
Câu 41. Nguyên nhân nào sau đây là nguyên nhân quyết định đến sự thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân ta?
A. Do sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh.
B. Do sự đoàn kết chiến đấu của dân tộc 3 nước Đông Dương.
C. Nhân dân ta có tinh thần đoàn kết chiến đấu anh dung chống giặc ngoại xâm.
D. Có hậu phương miền Bắc vững chắc chi viện cho miền Nam.
Câu 42. Nguyên nhân nào sau đây không phải là nguyên nhân chủ quan dẫn đến sự thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước?
A. Do sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh.
B. Do sự đoàn kết chiến đấu của dân tộc 3 nước Đông Dương.
C. Nhân dân ta có tinh thần đoàn kết chiến đấu anh dung chống giặc ngoại xâm.
D. Có hậu phương miền Bắc vững chắc chi viện cho miền Nam.
Câu 43. Đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam do Đảng đề ra từ (1930 -1975) đã được thực hiện thành công đó là
A. độc lập dân tộc gắn liền với cải cách ruộng đất. 	D. cải cách ruộng đất và chủ nghĩa xã hội.
C. tự do và chủ nghĩa xã hội.                                 B. giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp.
Câu 44. Bài học kinh nghiệm về nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng VN (1930 – 1975) là
A. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH.
B. xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân.
C. sự lãnh đạo đúng đắn, linh hoạt, chủ động của Đảng.
D. truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.
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Câu 1. Từ 1954 – 1975 tiến hành xây dựng CNXH, miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì?
A. Xây dựng được những cơ sở vật chất – kỹ thuật bước đầu của chủ nghĩa xã hội.
B. Chuẩn bị xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội.
C. Xây dựng xong cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.
D. Xây dựng xong cơ sở vật chất của chủ nghĩa cộng sản.
Câu 2. Những cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ để lại hậu quả gì?
A. Cản trở công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
B. Tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đối với miền Bắc.
C. Phải chuyển từ xây dựng cơ sở vật chất của CNXH sang chiến đấu bảo vệ miền Bắc.
D. Phải thay đổi mục tiêu ở một số lĩnh vực.
Câu 3. Đâu không phải khó khăn của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của miền Nam sau giải phóng?
A. Chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền trung ương Sài Gòn bị sụp đổ, nhưng cơ sở của chính quyền này ở địa phương và những tàn dư của xã hội cũ vẫn tồn tại.
B. Cuộc chiến tranh của Mĩ đã gây ra những hậu quả nặng nề, nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá.
C. Đội ngũ thất nghiệp lên tới hàng triệu người, số người mù chữ chiếm tỉ lệ lớn trong dân cư.
D. Miền Nam có nền kinh tế trong chừng mực nhất định phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa.
Câu 4. Ngay sau khi giải phóng miền Nam, nền nông nghiệp gặp phải những khó khăn gì?
A. Nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá, nửa triệu ruộng đất bỏ hoang.
B. Số người mù chữ chiếm tỉ lệ lớn trong dân cư.
C. Đội ngũ thất nghiệp lên tới hàng triệu người.
D. Các thế lực phản động vẫn còn hoạt động chống phá.
Câu 5. Sau 1975 miền Bắc còn làm nhiệm vụ quốc tế với
A. Lào, Campuchia.		B. phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
C. cách mạng Cu ba.		D. các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Câu 6. Sau khi giải phóng miền Nam, để ổn định hệ thống chính quyền và chính trị, nhà nước ta đã
A. Thành lập chính quyền trung lập.
B. Thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng các cấp.
C. Xóa bỏ chính quyền cũ.
D. Giải tán các đảng phái thân Mĩ.
Câu 7. Nhiệm vụ của CMVN trong những năm đầu sau thắng lợi của kháng chiến chống Mĩ cứu nước là
A.  khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
B. khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện kế hoạch năm  năm (1976 - 1980) phát triển kinh tế xã hội.
C. Thực hiện kế hoạch năm năm (1976 – 1980).
D. khắc phục hậu quả chiến tranh ở miền Nam, khắc phục phát triển kinh tế xã hội ở miền Bắc.
Câu 8. Sau giải phóng miền Nam, ta đã không thực hiện biện pháp nào để ổn định và hồi phục kinh tế?
A. Tịch thu ruộng đất của bọn phản động trốn ra nước ngoài.
B. Xóa bỏ quan hệ bóc lột phong kiến, quốc hữu hóa ngân hàng.
C. Cải cách ruộng đất ở miền Nam.
D. Chú trọng khôi phục sản xuất nôn nghiệp.
Câu 9. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, tổ chức bộ máy nhà nước ở nước ta như thế nào?
A. Mỗi miền vẫn tồn tại hình thức tổ chức nhà nước khác nhau.
B. Tổ chức bộ máy nhà nước đã thống nhất trong cả nước.
C. Tồn tại sự chia rẽ, phân biệt giữa hai miền.
D. Tồn tại sự chia rẽ trong nội bộ mỗi miền.
Câu 10. Tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua tại
A. Cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội chung (4/1976).
B. Hội nghị lần 24 Ban chấp hành Trung ương (9/1975).
C. Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước (11/1975).
D. Kì họp thứ nhất quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất (7/1976)
Câu 11. Kết quả lớn nhất của kì họp thứ nhất quốc hội khóa VI (7/1976) nước Việt Nam thống nhất là
A. hoàn thành thống nhất về mặt lãnh thổ.
B. hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
C. hoàn thành việc bầu ra các cơ quan Quốc hội.
D. hoàn thành việc bầu ra ban dự thảo Hiến pháp.
Câu 12. Tại sao nước ta phải hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước?
A. Do mỗi miền tồn tại hình thức tổ chức nhà nước khác nhau và đáp ứng nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước.
B. Đảng cần có một cơ quan đại diện quyền lực chung cho cả nước.
C. Phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử “nước Việt Nam là một, dân tộc VN là một”.
D. Nhân dân mong muốn được sum họp một nhà và có một chính phủ thống nhất.
Câu 13. Ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước
A. là cơ sở để hoàn thành thống nhất trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội.
B. đã tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước.
C. là cơ sở để đưa miền Nam đi lên chủ nghĩa xã hội.
D. là cơ sở để nước ta mở rộng quan hệ với các nước XHCN trên thế giới.
Câu 14. Sắp xếp theo trình tự thời gian quá trình hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước
1. Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung khóa VI được tiến hành trong cả nước.
2. Hội nghị lần 24 Ban chấp hành Trung ương Đảng đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
3. Quốc hội khóa VI họp kì họp đầu tiên tại Hà Nội.
4. Hội nghị hiệp thương chính trị được tổ chức tại Sài Gòn.
A. 1-3-2-4.	B. 2-3-4-1.	C. 2-4-1-3.	D. 3-4-2-1.
Câu 15. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước được tổ chức tại Sài Gòn đã
A. thông qua chính sách đối nội, đối ngoại của nước Việt Nam thống nhất.
B. quyết định đặt tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghã Việt Nam.
C. nhất trí hoàn toàn các vấn đề về chủ trương, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
D. bầu các cơ quan, lãnh đạo cao nhất của nước Việt Nam thống nhất, bầu Ban dự thảo Hiến pháp.
Bài 26
ĐẤT NƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI
ĐI LÊN XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 – 2000)
Câu 1. Nhân tố (nguyên nhân) quan trọng nhất quyết định vì sao Đảng ta phải tiến hành công cuộc đổi mới?
A. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng kinh tế - xã hội.
B. Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng ở Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu.
C. Sự phát triển của cách mạng khoa học -  kĩ thuật.
D. Những thay đổi của tình hình thế giới và quan hệ giữa các nước.
Câu 2. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng hoàn cảnh đất nước và thế giới khi Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới?
A. Trải qua thời gian thực hiện hai kế hoạch nhà nước 5 năm xây dựng CNXH (1976 – 1980 và 1981 – 1985), nhà nước đạt được những thanh tựu và ưu điểm đáng kể trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, song cũng gặp không ít khó khăn.
B. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng về kinh tế - xã hội.
C. Xu thế đối thoại hợp tác trên thế giới và mối quan hệ giữa các nước do tác động của công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam.
D. Những thay đổi của tình hình thế giới và mối quan hệ giữa các nước do tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật; cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng ở Liên Xô và các nước XHCN.
Câu 3. Nguyên nhân cơ bản khiến cho đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng về kinh tế - xã hội sau 2 kế hoạch 5 năm (1976 -1986)?
A. sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương chính sách lớn, sai lầm vê chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện.
B. sự bao vây cấm vận của Mĩ và các nước đế quốc sau thất bại của Mĩ trong chiến tranh Việt Nam đối với nước ta.
C. không áp dụng thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đối với các nghành kinh tế.
D. kinh tế nước ta bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
Câu 4. Tác động lớn nhất của tình hình thế giới đến công cuộc đổi mới của Đảng là
A. Chủ nghĩa tư bản  trên thế giới đang phát triển mạnh.
B. chính sách diễn biến hoa bình của Mĩ.
C. cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng của hệ thống XHCN.
D. cuộc Chiến tranh lạnh chấm dứt.
Câu 5. Đường lối đổi mới được Đảng đề ra lần đầu tiên tại đại hội đại biểu toàn quốc của đảng lần thứ mấy?
A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần IV của Đảng.	B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần V của Đảng.
C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI của Đảng.	D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần VII của Đảng.
Câu 6. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng diễn ra vào thời gian nào?
A. Tháng 12/1984.		B. Tháng 12/1985.	C. Tháng 12/1986.			D. Tháng 12/1987.
Câu 7. Đảng thực hiện đường lối đổi mới nhằm
A. khắc phục sai lầm, khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng.
B. đưa đất nước hòa nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới.
C. tiến nhanh, tiến mạnh lên con đường CNXH.
D. đưa nước ta trở thành “con rồng châu Á”.
Câu 8. Đảng tiến hành đổi mới trong lĩnh vực nào là chủ yếu?
 A. Chính trị - văn hóa.		B. Kinh tế - chính trị.		C. Kinh tế - văn hóa.		D. Văn hóa- tư tưởng.
Câu 9. Trọng tâm đường lối đổi mới của Đảng là lĩnh vực nào?
A. Kinh tế.		B. Chính trị.		C. Văn hóa.		D. Tư tưởng.
Câu 10. Quan điểm về đổi mới của Đảng ta là 
A. đổi mới về kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội.
B. đổi mới về kinh tế phải gắn liền với đổi mới về chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới về kinh tế, phải toàn diện và đồng bộ.
C. đổi mới phải toàn diện và đồng bộ.
D. đổi mới để khắc phục những khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng.
Câu 11. Tại sao trong đường lối đổi mới Đảng ta cho rằng trọng tâm là đổi mới về kinh tế?
A. Kinh tế phát triển là cơ sở để nước ta đổi mới trên các lĩnh vực khác.
B. Một số nước đã lấy phát triển kinh tế là trọng tâm.
C. Những khó khăn của nước ta bắt nguồn từ kinh tế.
D. Do hậu quả của cuộc chiến tranh kéo dài, kinh tế nước ta nghèo nàn, lạc hậu.
Câu 12. Nội dung nào sau đây không phải là chủ trương đổi mới về kinh tế của Đảng?
A. Xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành nghề.
B. Xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp.
C. Hình thành cơ chế thị trường.
D. Không mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.
Câu 13. “Xây dựng nền dân chủ XHCN, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân” được thể hiện trong lĩnh vực nào của đường lối đổi mới?
A. Kinh tế.		B. Chính trị.		C. Văn hóa.		D. Xã hội.
Câu 14. Chủ trương chiến lược lâu dài của Đảng trong công cuộc đổi mới là 
A. xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, nhà nước của dân, do dân, vì dân.
B. xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
C. xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
D. xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Câu 15. Trong 5 năm (1986 – 1990), cả nước ta thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm nào?
A. Xây dựng cơ sở vật chất bước đầu của chủ nghĩa xã hội.
B. Đổi mới về chính trị, văn hóa, giáo dục.
C. Thực hiện ba chương trình kinh tế lớn: lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.
D. Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Câu 16. Nội dung của 3 chương trình kinh tế lớn năm 1986 là:
A. hàng hóa tiêu dùng, hàng xuất khẩu và máy móc.
B. lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.
C. lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng và máy móc.
D. máy móc, lương thực – thực phẩm và hàng xuất khẩu.
Câu 17. Thành tựu lớn nhất trong 5 năm (1986 – 1990) về lương thực thực phẩm là gì?
A. Mở rộng diện tích trồng cây lương thực.	
B. Chuyển sang chuyên canh cây lúa.
C. Lai tạo nhiều giống lúa mới.
D. Đáp ứng nhu cầu lương thực trong nước , có dự trữ và xuất khẩu.
Câu 18. Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực tài chính trong 5 năm (1986 – 1990)?
A. Phát hành tiền mới để phục vụ công cuộc đổi mới.
B. Cung cấp đủ vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh.
C. Kiềm chế được một bước đà lạm phát.
D. Giữ được tỉ giá đồng Việt Nam so với các đồng tiền khác.
Câu 19. Thành tựu kinh tế đối ngoại trong những năm 1986 – 1990 là hàng xuất khẩu tăng gấp
A. 2 lần.		B. 3 lần.		C. 4 lần.			D. 5 lần.
Câu 20. Thành tựu đầu tiên trong bước đầu thực hiện đường lối đổi mới là
A. giải quyết được việc làm cho người lao động.		B. giải quyết nạn thiếu ăn triền miên.
C. kim ngạch xuất khẩu tăng gấp 5 lần.		D. xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới.
Câu 21. Khó khăn yếu kém trong công cuộc đổi mới những năm 1986 – 1990 là
A. năm 1988 nước ta  còn phải nhập khẩu 4,5 tấn gạo.
B. hàng tiêu dung tuy dồi dào, đa dạng nhưng lưu thông còn gặp nhiều khó khăn.
C. chưa có nhiều mặt hàng xuất khẩu đạt giá trị cao.
D. nền kinh tế còn mất cân đối, lạm phát cao, hiệu quả kinh tế thấp.
Câu 22. trong bước đầu thực hiện đường lối đổi mới, hạn chế lớn nhất mà nước ta gặp phải  là
A. lực lượng sản xuất còn nhỏ bé, cơ sở vật chất – kĩ thuật lạc hậu.
B. trình độ khoa học – kĩ thuật chuyển biến chậm.
C. tình trạng tham nhũng, lãng phí.
D. đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn.
Câu 23. Thành tựu nổi bật trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam đến năm 1995 là
A.có quan hệ ngoại giao với hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ.
B. có quan hệ thương mại với hơn 100 nước.
C. bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mĩ và gia nhập vào tổ chức ASEAN.
D. các công ty của hơn 50 nước đầu tư vào Việt Nam.
Câu 24. Thắng lợi lớn nhất của ngoại giao Việt Nam trong năm 2006 là 
A. trở thành thành viên thứ 149 của tổ chức Liên Hợp Quốc.
B. trở thành thành viên thứ 7 của tổ chức ASEAN.
C. trở thành thành viên thứ thứ 150 của tổ chức WTO.
D. bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hoa Kì.
Câu 25. Năm 1995, thành công lớn nhất của ngoại giao Việt Nam là gia nhập
A. ASEAN.		B. APEC.		C. WTO.			D. Liên hợp quốc.
Câu 26. Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kì nào?
A. 2005-2006.		B. 2006-2007.		C. 2007-2008.			D. 2008-2009.
Câu 27. Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo từ năm nào?
A. 1986.		B. 1987.		C.1988.			D. 1989.
Câu 28. Những thành tựu của nước ta đạt được trong 15 năm đổi mới đã khảng định
A. vị thế và vai trò quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế.
B. nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
C. tầm quan trọng của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa.
D. đường lối đổi mới của Đảng là đúng, bước đi của công cuộc đổi mới là phù hợp.
Câu 29. Đại hội lần thứ VIII (6/1996) của Đảng cộng sản Việt Nam được biết đến với tên gọi
A. Đại hội mở đầu công cuộc đổi mới.
B. Đại hội tiếp tục sự nghiệp đổi mới.
C. Đại hội đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.	
D. Đại hội của giao lưu hội nhập và hợp tác quốc tế.
Câu 30. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (6/1996) xác định nhiệm vụ của nước ta chuyển sang thời kỳ phát triển mới là
A. thời kỳ hoàn thiện đường lối đổi mới.	B. thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
C. thời kỳ đổi mới về chính trị.	D. thời kỳ đổi mới về chính sách đổi ngoại.
Câu 31. Trong những năm 1996 – 2000, ba mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta là
A. gạo, cà phê, thủy sản.			B. gạo, hàng dệt may và nông sản.
C. gạo, cà phê và điều.				D. gạo, hàng dệt may và thủy sản.
Câu 32. Đến hết năm 2000, thành tựu quan trọng trong lĩnh vực giáo dục của nước ta là
A. hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.
B. các tỉnh, thành phố đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ.
C. xây dựng được hệ thống trường học, cấp học phù hợp với xu thế của khu vực.
D. đáp ứng được yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa.
Câu 33. Nhân tố (nguyên nhân) quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới ở nước ta là
A. nắm bắt được thời cơ, vượt qua thách thức, đưa đất nước đi lên.
B. coi trọng giáo dục và khoa học – kĩ thuật là quốc sách hàng đầu.
C. sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, với đường lối đúng đắn, sáng tạo.
D. phải nắm bắt được xu thế phát triển của thế giới, phát huy nội lực trong nước.
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